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Tóm tắt: Đối với những trường hợp trước khi bị kết án, người bị kết án không bị áp 
dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giữ, tạm giam" mà được áp dụng hoặc thay thế bằng 
các biện pháp ngăn chặn khác như bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi noi cư 
trú..., thì thời điếm bắt đầu tính thời hạn chấp hành án phạt tù được xác định như thế 
nào trong các bản án hình sự?
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DISCUSSION ON THE STARTING TIME FOR CALCULATING TERM 
OF IMPRISONMENT FOR THE CONVICTED PERSON ON BAIL

Abstract: In cases of before being sentenced, the convicted person is not subject to 
the preventive measure of “custody, temporary detention ” but is subject to or replaced 
by other preventive measures such as bail, deposit of money as security, prohibition 
from leaving the place of residence,... how is the starting time for calculating term of 
imprisonment determined in criminal judgments?
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1. Vướng mắc trong thực tiễn áp 

dụng pháp luật

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017, Luật thi hành án hình 

sự (THAHS) năm 2019 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành chưa có quy định cụ 

thể về thời điểm bắt đầu tính thời hạn 

chấp hành án phạt tù đối với người bị kết 

án phạt tù đang tại ngoại.

Từ quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật 
THAHS năm 2019 thấy rằng, thời hạn 
chấp hành án phạt tù đối với người bị kết 
án phạt tù đang tại ngoại có thể được tính 
từ một trong các thời điểm sau:

- Từ ngày người bị kêt án tự nguyện 
ra trình diện tại cơ quan THAHS (trường 
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hợp trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày 
người bị kết án nhận được quyết định thi 
hành án đã tự nguyện ra trình diện);

- Từ ngày người bị kết án bị áp giải 
thi hành án (trường họp quá thời hạn 07 
ngày kể từ ngày người bị kết án nhận 
được quyết định thi hành án, nhưng 
người bị kết án không tự nguyện ra trình 
diện tại cơ quan THAHS thì bị áp giải 
thi hành án);

- Từ ngày người bị kết án bị bắt theo 
quyết định truy nã (người bị kết án không 
chấp hành quyết định thi hành án mà bỏ 
trốn và bị bắt theo lệnh truy nã của cơ 
quan có thẩm quyền);

- Từ ngày tiếp nhận người bị kết án 
(người bị kết án bị áp dụng biện pháp tư 
pháp bắt buộc chữa bệnh, sau đó đã hồi 
phục sức khỏe và có quyết định đình chỉ 
áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa 
bệnh của cơ quan có thẩm quyền).

Như vậy, tại giai đoạn THAHS, đối 
với người bị kết án phạt tù đang tại ngoại 
có thể phát sinh nhiều trường hợp khác 
nhau, dẫn tới thời điểm để tính thời hạn 
bắt đầu chấp hành án cũng sẽ khác nhau.

về nguyên tắc, các cơ sở giam giữ 
đều phải căn cứ vào bản án có hiệu lực 
pháp luật của Tòa án để thi hành án. Việc 
xác định đúng ngày bắt đầu tính thời 
hạn chấp hành án phạt tù có ý nghĩa rất 
lớn đối với người chấp hành án và cũng 

rất quan trọng đối với cơ sở giam giữ 
trong việc tổng họp đúng thời gian đã 
chấp hành án của phạm nhân. Do bản án 
được ban hành trước thời điểm thi hành 
án, nên việc dự liệu đầy đủ và xác định 
chính xác thời điểm bắt đầu tính thời hạn 
chấp hành án phạt tù là điều rất cần thiết 
và quan trọng, vấn đề đặt ra là ghi thời 
điểm bắt đầu tính thời hạn chấp hành án 
phạt tù đối với người bị kết án đang tại 
ngoại như thế nào trong bản án để đảm 
bảo tính đầy đủ, chính xác khi thi hành 
án. Thực tế cho thấy, cùng về trường họp 
bị cáo bị kết án phạt tù đang tại ngoại, 
nhưng lại có cách tuyên khác nhau trong 
bản án1; cụ thể:

1. Xem: https://congbobanan.toaan.gov.vn, truy 
cập ngày 20/4/2024.

- Bản án hình sự phúc thẩm số 31 /2024/ 
HSPT ngày 26/02/2024 của Tòa án nhân 
dân tỉnh T đã tuyên đối với bị cáo Bùi 
Văn T2: “Thời hạn chấp hành hình phạt 
tù kể từ ngày bị bắt giam thi hành án”;

- Bản án hình sự phúc thẩm số 
24/2024/HSPT ngày 05/3/2024 của Tòa 
án nhân dân tỉnh B đã tuyên đối với bị 
cáo Phùng Văn C: “Thời hạn tù tính từ 
ngày đi thi hành án”;

- Bản án hình sự phúc thẩm số 
64/2024/HSPT ngày 26/02/2024 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Đ đã tuyên đối với bị 
cáo Nguyễn Văn H: “Thời hạn tù tính từ  1
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ngày bị cáo... vào cơ sở giam giữ chấp 

hành án phạt tù”;

- Bản án hình sự phúc thẩm số 
35/2024/HSPT ngày 27/02/2024 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Đ đã tuyên đối với bị 
cáo Nguyễn Thị Bé B: “Thời hạn tù tính 
từ ngày bị cáo... chấp hành án”;

- Bản án hình sự phúc thẩm số 
208/2023/HSPT ngày 27/11/2023 của 
Tòa án nhân dân tỉnh T đã tuyên đối với 
bị cáo Nguyễn Thanh N: “Thời hạn tù 
tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án”;

- Bản án hình sự phúc thẩm số 
134/2023/HSPT ngày 28/11/2023 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Q đã tuyên đối với 
bị cáo Dương Văn D: “Thời hạn tù tính 
từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt”.

Như vậy, có bản án tuyên thời hạn 
tù được tính từ ngày người bị kết án tự 
nguyện đi chấp hành án; có bản án tuyên 
thời hạn tù được tính từ ngày người bị kết 
án bị bắt đi chấp hành án (do cơ quan có 
thẩm quyền áp giải hoặc bị bắt truy nã). 
Sang đến giai đoạn THAHS, không phải 
trường hợp nào cũng tự nguyện đi thi 
hành án và ngược lại, không phải trường 
hợp nào cũng bị bắt giam thi hành án. Do 
đó, việc tuyên không đầy đủ các trường 
hợp trong bản án sẽ gây khó khăn trong 
giai đoạn THAHS về việc tính thời gian 
chấp hành án của phạm nhân.

Mặt khác, trong thời gian chờ chuyển 
đến nơi chấp hành án phạt tù, người chấp 
hành án đã chịu sự quản lý, giám sát và bị 
hạn chế một số quyền tự do đi lại. Khoản 
3 Điều 23 Luật THAHS năm 2019 quy 
định: “Trong thời gian chờ chuyển đến 
nơi chấp hành án phạt tù, người chấp 
hành án được hưởng chế độ như đối với 
phạm nhân”, trong đó có quyền được tính 
thời gian đã chấp hành án. Như vậy, nếu 
bản án chỉ tuyên thời hạn chấp hành án 
phạt tù tính từ ngày người bị kết án “đến 
nơi hoặc vào nơi chấp hành án” sẽ không 
đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người chấp 
hành án, vì chưa tính thời gian người đó 
chờ chuyển đến nơi chấp hành án.

Thực tế đã có vướng mắc phát sinh 
giữa Tòa án và cơ sở giam giữ đối với 
trường họp bị cáo tại ngoại bị Tòa án 
tuyên hình phạt tù và “... thời hạn tù tính 
từ ngày vào nơi chấp hành án”. Cụ thể, 
sau khi có quyết định thi hành án, người 
bị kết án đã bỏ trốn và sau đó bị bắt theo 
lệnh truy nã. Trong thời gian chờ đưa tới 
cơ sở giam giữ, người bị kết án chịu sự 
quản lý, giám sát của cơ quan Thi hành 
án trong 07 ngày.

Quan điểm của cơ sở giam giữ cho 
rằng, cần sửa bản án theo hướng tính thời 
hạn tù của phạm nhân từ ngày bị bắt truy 
nã, bởi nếu chỉ tính từ thời điểm phạm 
nhân “vào nơi chấp hành án” như bản án 
đã tuyên sẽ không đảm bảo đầy đủ quyền 
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lợi cho phạm nhân trong thời gian 07 
ngày chờ đưa đến cơ sở giam giữ.

Quan điểm của Tòa án đã tuyên bản 
án cho rằng, việc xác định thời hạn tù 
của phạm nhân tính từ ngày phạm nhân 
“vào nơi chấp hành án” không vi phạm 
quy định của pháp luật; tại thời điểm ban 
hành bản án, Tòa án không thể biết được 
người bị kết án sẽ trốn tránh nghĩa vụ 
thi hành án và bị bắt theo lệnh truy nã 
vào ngày nào. Do đó, căn cứ quy định tại 
Điều 365 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì Tòa 
án không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung 
bản án theo đề nghị của cơ sở giam giữ.

2. Đề xuất, kiến nghị

Đối với trường hợp người bị kết án 
phạt tù đang tại ngoại, cần có những 
dự liệu đầy đủ trong bản án của Tòa án, 
đảm bảo áp dụng thống nhất và không 
gây khó khăn cho cơ quan THAHS trong 
việc tính thời gian chấp hành án phạt tù 
của phạm nhân. Hiện có ba phương án 
đối với trường hợp này như sau:

- Phương án thứ nhất: “Thời hạn tù 
của bị cáo tính từ ngày bị cáo chấp hành 
án phạt tù”;

- Phương án thứ hai: “Thời hạn tù của 
bị cáo tính từ ngày bị cáo bị thi hành 
án phạt tù”;

- Phương án thứ ba: “Thời hạn tù của 
bị cáo tính từ ngày tiếp nhận bị cáo, bị 

cáo ra trình diện, bị áp giải hoặc bị bắt 
giữ để thi hành án”.

Phương án thứ nhất thể hiện tính chủ 
động, tự nguyện của bị cáo chấp hành 
án; phương án thứ hai mang tính chất 
bắt buộc, cưỡng chế; cả hai phương án 
này đều giúp cơ quan THAHS có thể 
chủ động trong việc xác định thời điểm 
bắt đầu tính thời gian chấp hành án phạt 
tù đối với người bị kết án tại ngoại; 
nhưng lại chưa bao quát các trường hợp 
có thể phát sinh tại giai đoạn thi hành 
án. Mặt khác, việc không xác định được 
cụ thể “ngày bị cáo chấp hành án phạt 
tù” và “ngày bị cáo bị thi hành án phạt 
tù” là ngày nào trong bản án, có thể dẫn 
tới việc xác định tùy nghi hoặc xác định 
không đúng thời điểm bắt đầu tính thời 
gian chấp hành án phạt tù của người 
bị kết án.

Theo tác giả, nên lựa chọn phương án 
thứ ba, bởi lẽ:

- Phương án này đã dự liệu và liệt kê 
chi tiết, đầy đủ các trường hợp có thể xảy 
ra tại giai đoạn THAHS theo quy định 
tại khoản 4 Điều 23 Luật THAHS năm 
2019 đối với người bị kết án phạt tù đang 
tại ngoại.

- Việc xác định như trên hoàn toàn phù 
hợp với giải thích từ ngữ về “thi hành án 
phạt tù” quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật

(Xem tiếp trang 38)
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BÀN VỀ THỜI DIỀM ...
(Tiếp theo trang 12)

THAHS năm 2019: “Thi hành án phạt 
tù là việc cơ quan, người có thẩm quyền 
theo quy định của Luật này buộc người 
bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung 
thân phải chịu sự quản lý giam giữ, giáo 
dục cải tạo”.

- Được vận dụng một cách hợp lý, 
trên cơ sở cách tính lại thời hiệu thi hành 
bản án quy định tại khoản 5 Điều 60 Bộ 
luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 
2017: “Trong thời hạn quy định tại khoản 
2 Điều này, người bị kết án cố tình trốn 
tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời 
hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình 
diện hoặc bị bắt giữ”.

- Giúp cơ quan THAHS xác định được 
cụ thể, chính xác thời điểm bắt đầu tính 

thời gian chấp hành án phạt tù của người 

bị kết án đang tại ngoại.

- Đảm bảo quyền lợi của phạm nhân 

quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật 

THAHS năm 2019: “Trong thời gian 
chờ chuyển đến nơi chấp hành án phạt 

tù, người chấp hành án được hưởng chế 

độ như đối với phạm nhân”.

Mồi phương án đề xuất nêu trên sẽ có 

những ưu điểm và hạn chế, tuy nhiên, để 

tránh những vướng mắc phát sinh, cần 

sớm có hướng dẫn cụ thể để áp dụng 
thống nhất về thời điểm tính thời gian 

chấp hành án phạt tù đối với trường hợp 

bị cáo tại ngoại bị tuyên án phạt tù. □
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